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	Chương 5. VN từ khoảng thế kỉ VII tr CN đến đầu thế kỉ X
	- Kinh đô thời Văn Lang, Âu Lạc.
-Thành Cổ Loa là công trình phòng thủ, -vũ khí đặc biệt thời Âu Lạc.
-Nhận biết các cuộc khởi nghĩa .
- Hiểu được nguyên nhân bùng nổ các cuộc khởi nghĩa cuối TK X và lòng kính trọng các vị anh hùng dân tộc.
- Thành tựu kĩ thuật luyện kim của người Việt.
	
	
	-Hiểu về đời sống vật chất cư dân Văn Lang- Âu Lạc.
	
	-Nhận biết chính sách cai trị hà khắc của phong kiến TQ về mặt chính trị, quân sự.

	
	- Hiểu được âm mưu sâu xa, thầm độc của phong kiến phương Bắc
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	Điểm: 



	Nhận xét:




A. PHẦN LỊCH SỬ:
I/ TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)
           Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng  nhất.
Câu 1. Địa bàn chủ yếu của nước Văn Lang  ở:
A Rừng núi.          B. Lưu vực các con sông lớn.          C. Đồi gò.             D. Ven biển.
Câu 2. Vũ khí được xem là đặc biệt lợi hại nhất của quân đội Âu Lạc đó là
A. Nỏ.                              B. Dao găm.                  C. Giáo mác.           D. Rìu chiến.
Câu 3: Kinh đô nước Âu Lạc đóng ở:
A. Bạch Hạc – Phú Thọ.                              B. Cấm Khê- Mê Linh.                  
C. Cổ Loa- Đông Anh.                                 D. Luy Lâu-  Bắc Ninh.
Câu 4: Trống đồng Ngọc Lũ, thạp đồng Đào Thịnh,… là thành  tựu kĩ thuật của:
A. Rèn sắt.               B. Kiến trúc.                  C. Điêu khắc gỗ.           D. Đúc đồng.
Câu 5: Năm 179 TCN, nước Âu Lạc bị ai xâm chiếm.
A. Triệu Đà.               B. Tô Định.                  C. Mã Viện.           D. Dương Tư Húc. 
Câu 6: Cuộc khởi nghĩa nào tạo tiền đề cho việc khôi phục nền độc lập, tự chủ của dân tộc sau này. 
A. Khởi nghĩa Bà Triệu.                              B. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. .                  
C.  Khởi nghĩa Mai Thúc Loan.                  D. Khởi nghĩa Phùng Hưng.
Câu 7. Nguyên nhân bùng nố các cuộc khởi nghĩa giành độc lập cuối thế kỉ X là
A. Đánh đuổi giặc.
B. Để được suy tôn lên làm vua.
C. Đánh đuổi giặc để được lên làm thủ lĩnh.
D. Bất bình với chính sách cai trị của chính quyền đô hộ.
Câu 8.  Nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi thể hiện điều gì?
A. Thể hiện sự phát triển của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.
B. Thể hiện vai trò của người phụ nữ trong lịch sử dân tộc.
C. Khẳng định tinh thần yêu nước và đoàn kết của nhân dân ta.
D. Nhân dân kính trọng và ghi nhớ công ơn của Hai Bà Trưng và các vị tướng.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu 1.  Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc ?(1,5 điểm) 
Câu2.  Trình bày chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc về bộ máy cai trị như thế nào?( 1,0  điểm)
Câu 3. Theo em, các triều đại phong kiến phương Bắc chủ trương đặt nước ta thành quận, huyện trực thuộc Trung Quốc nhằm mục đích gì? ? ( 0,5điểm)
                                                      BÀI LÀM:
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II/ TỰ LUẬN: ( 3 điểm)
Câu 1: Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc:(1,5 đ)  
- Nghề nông trồng lúa nước, bên cạnh trồng các loại cây hoa màu,...
- Nghề luyện kim phát triển : đúc đồng, rèn sắt.
- Ở nhà sàn làm bằng tre, nứa, gỗ,..
- Ăn cơm nếp, cơm tẻ với mắm cá, muối...
- Đi lại bằng thuyền.
- Nam đóng khố, cởi trần. Nữ mặc váy, mặc yếm. ,.. 
Câu 2: Chính sách cai trị về bộ máy cai trị: ( 1 đ)
- Chia lãnh thổ Việt Nam thành các châu, quận, huyện rồi sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc.
- Cử quan lại người Hán tới cai trị.
- Áp dụng luật pháp hà khắc, thẳng tay đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta.
- Xây đắp các thành lũy lớn, bố trí lực lượng quân đồn trú để bảo vệ chính quyền đô hộ.
Câu 3:  Mục đích của chính quyền đô hộ khi đặt nước ta thành quận, huyện trực thuộc Trung Quốc nhằm : ( 0.5 đ)
- Xóa tên nước Âu Lạc, sáp nhập hoàn toàn lãnh thổ Âu Lạc vào lãnh thổ Trung Quốc.
- Dễ bề cai trị, đàn áp, bóc lột nhân dân.

	



